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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CỤC 

CẢNH SÁT NEW ORLEANS 

CHƯƠNG: 55.4 

TIÊU ĐỀ: DỊCH VỤ DÀNH CHO NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ 

ANH NGỮ HẠN CHẾ 

NGÀY HIỆU LỰC: 12/18/16 

ĐÃ SỬA ĐỔI: 11/1/20; 8/15/21 

MỤC ĐÍCH 

Cục Cảnh sát New Orleans (NOPD) công nhận tầm quan trọng của việc giao tiếp hiệu quả và 
chính xác giữa nhân viên của mình và cộng đồng mà họ phục vụ. Các rào cản về ngôn ngữ có 
thể cản trở việc giao tiếp hiệu quả và chính xác theo nhiều cách khác nhau. Rào cản ngôn ngữ 
đôi khi có thể ngăn cản hoặc thậm chí cấm các cá nhân có trình độ Anh ngữ hạn chế (LEP) 
tiếp cận và/hoặc hiểu các quyền, nghĩa vụ và dịch vụ quan trọng, hoặc giao tiếp một cách chính 
xác và hiệu quả trong các tình huống khó khăn. Việc giao tiếp bị cản trở với các nạn nhân, nhân 
chứng, thủ phạm bị cáo buộc và các thành viên cộng đồng là LEP có thể khiến NOPD đối mặt 
với các thách thức về an toàn, liên quan đến bằng chứng và đạo đức. Tìm cách đảm bảo sự 
giao tiếp tối đa giữa cơ quan thực thi pháp luật và tất cả các phân khúc của cộng đồng sẽ phục 
vụ cho lợi ích của cả hai nhóm. 

Mục đích của chính sách này là thiết lập các hướng dẫn hiệu quả để nhân viên của Cục tuân 
theo khi cung cấp dịch vụ hoặc tương tác với các cá nhân LEP. 

TUYÊN BỐ CỦA CẢNH SÁT 

1. Cục Cảnh sát New Orleans sẽ thực hiện các bước nhanh chóng và hợp lý để cung cấp
cho các cá nhân LEP khả năng tiếp cận kịp thời, có ý nghĩa tới các dịch vụ và lợi ích mà
Cục cung cấp trong tất cả các chương trình hoặc hoạt động được tài trợ. Tất cả nhân
viên NOPD sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí, bao gồm dịch vụ thông
dịch viên bằng lời và thông tin liên lạc được dịch thuật, cho các cá nhân LEP mà họ gặp
gỡ hoặc bất cứ khi nào một cá nhân LEP cần hoặc yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ.
Nhân viên của Cục tương tác với các cá nhân LEP sẽ thông báo cho những cá nhân đó
rằng các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ được cung cấp miễn phí cho những cá nhân LEP và
nhân viên NOPD sẽ cung cấp các dịch vụ này cho họ.

2. Nhân viên NOPD không được phép nói với bất kỳ cá nhân LEP nào rằng họ phải học
Tiếng Anh để sử dụng các dịch vụ của cảnh sát hoặc đi cùng hay tự chuẩn bị thông dịch
viên của riêng họ. Nhân viên NOPD bị cấm sử dụng các bình luận thiếu nhạy cảm về
chủng tộc hoặc văn hóa hay mang tính thù địch đối với những cá nhân LEP.
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CÁC ĐỊNH NGHĨA 
 
Song ngữ—Một năng lực đã được chứng minh và khả năng nói bằng Tiếng Anh và ngôn ngữ 
thứ hai bao gồm tất cả các từ vựng, thuật ngữ và cụm từ cần thiết. 
 
Thiết bị Phiên dịch Điện tử—Một thiết bị thông dịch di động, rảnh tay cung cấp khả năng tiếp 
cận 24/24 giờ tới các thông dịch viên có thể giao tiếp bằng 180 ngôn ngữ khác nhau. 
 
Tình huống cấp bách—đối với các tình huống liên quan đến LEP có nghĩa là một tình huống 
bắt buộc hoặc thực sự khẩn cấp, trong đó việc hành động nhanh chóng là cần thiết để ngăn 
ngừa thương tích cho một người khi mà không thể tuân theo quy trình thông thường để có 
được một thông dịch viên hoặc nhận được dịch vụ thông dịch, chẳng hạn như khi một nạn nhân 
cần phải mô tả một thủ phạm. 

 
Thông dịch—Hành động lắng nghe thông tin bằng một ngôn ngữ (ngôn ngữ nguồn) và chuyển 
đổi bằng lời sang ngôn ngữ khác (ngôn ngữ đích) trong khi vẫn giữ nguyên ý nghĩa. 
 
Người có Trình độ Anh ngữ Hạn chế (LEP)—Đề cập đến một người không nói Tiếng Anh như 
ngôn ngữ chính của mình và có khả năng đọc, viết, nói hoặc hiểu Tiếng Anh hạn chế. Các cá nhân 
LEP có thể có năng lực trong một số hình thức giao tiếp nhất định (ví dụ: nói hoặc hiểu), nhưng 
vẫn là LEP đối với các mục đích khác (ví dụ: đọc hoặc viết). Tương tự, việc xác định một người là 
LEP là tùy theo ngữ cảnh cụ thể: một cá nhân có thể có đủ kỹ năng Tiếng Anh để hoạt động trong 
một môi trường, nhưng những kỹ năng này có thể không đủ trong các tình huống khác. 
 
Thông dịch viên được NOPD ủy quyền (NOPDAI)—Một nhân viên song ngữ của NOPD đã 
được đánh giá, kiểm tra và chứng minh năng lực của họ ở Tiếng Anh và ngôn ngữ thứ hai bằng 
cách sử dụng thuật ngữ, từ vựng và cụm từ cần thiết. Sau khi thông dịch viên thiết lập được 
năng lực và được đào tạo về ứng xử đạo đức và nghề nghiệp với tư cách là thông dịch viên, 
sĩ quan đó sẽ được chứng nhận và NOPD có thể ủy quyền cho họ thông dịch cho những người 
khác trong một số tình huống nhất định, chẳng hạn như phỏng vấn, thẩm vấn hoặc nói chuyện 
và trả lời các khiếu nại của công dân. 
 
Danh sách NOPDAI—Danh sách các thành viên Cục Cảnh sát New Orleans nói được hai thứ 
tiếng và được phép thực hiện các dịch vụ thông dịch viên. Danh sách NOPDAI sẽ được công bố 
trên mạng nội bộ của Cục và có sẵn cho tất cả các thành viên. 
 
Ngôn ngữ chính—Tiếng mẹ đẻ của một cá nhân hoặc ngôn ngữ mà một cá nhân giao tiếp hiệu 
quả nhất. Các thành viên của Cục phải cố gắng hết sức để xác định ngôn ngữ nói và viết chính 
của một cá nhân để đảm bảo giao tiếp hiệu quả. 

 
Dịch thuật—Việc chuyển đổi văn bản từ một ngôn ngữ (ngôn ngữ nguồn) thành một văn bản 
tương đương ở một ngôn ngữ khác (ngôn ngữ đích) trong khi vẫn giữ nguyên ý nghĩa. 
 
Các vật dụng hoặc tài liệu quan trọng—Các tài liệu được xác định bởi Điều phối viên Tiếp 
cận Ngôn ngữ và được NOPD sử dụng thường xuyên cho các hoạt động điều tra hoặc thực thi 
pháp luật được cung cấp cho hoặc sử dụng bởi công chúng. Điều này bao gồm các Cảnh báo 
Miranda, hướng dẫn về cách nộp đơn khiếu nại, chính sách cho người có Trình độ Anh ngữ 
Hạn chế, chính sách và Kế hoạch Hỗ trợ Ngôn ngữ, các biểu mẫu thông tin được cung cấp cho 
nạn nhân và nhân chứng và cũng có thể bao gồm các thông tin khác. (Xem NOPD.org thư mục 
Resources (Các Nguồn Trợ giúp) – Vật dụng/Tài liệu Quan trọng.) 
 
ĐIỀU PHỐI VIÊN LAC (LANGUAGE ACCESS - TIẾP CẬN NGÔN NGỮ) 
 
3. Giám đốc Cảnh sát sẽ bổ nhiệm một thành viên đã đạt cấp bậc trung úy trở lên làm Điều 

phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ của Cục, người sẽ chịu trách nhiệm điều phối, thực hiện và 
giám sát việc tuân thủ tất cả các khía cạnh của các dịch vụ của NOPD cho các cá nhân LEP 
với sự hỗ trợ của Bộ phận Tiêu chuẩn Hiệu suất. Điều này bao gồm việc đảm bảo các dịch 
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vụ tiếp cận ngôn ngữ miễn phí cho tất cả các cá nhân LEP mà các thành viên của Cục gặp 
gỡ, phù hợp với Chương này và Kế hoạch Tiếp cận Ngôn ngữ của Cục.” 

 
4. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị các bản dịch và phân 

phối các tài liệu và thông tin liên lạc cho các cộng đồng LEP. Bộ phận Tiêu chuẩn Chính 
sách sẽ đóng vai trò là kho lưu trữ trung tâm của tất cả các tài liệu đã dịch và cung cấp 
chúng cho nhân viên NOPD và công chúng thông qua trang web mạng nội bộ của 
NOPD, www.nopd.org. Các tài liệu và thông tin liên lạc quan trọng phải được dịch sang 
Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt bao gồm, nhưng không chỉ gồm: 

(a) Các biểu mẫu đồng ý tìm kiếm 
(b) Các biểu mẫu lời khai của nhân chứng và nạn nhân. 
(c) Các biểu mẫu phạt. 
(d) Các biểu mẫu thông báo quyền của nạn nhân. 
(e) Các mẫu đơn khiếu nại của công dân; và 
(f) Thông báo tư vấn cho những cá nhân LEP về hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí liên 

quan đến các hoạt động của NOPD. 
 
5. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ chịu trách nhiệm xem xét hàng năm tất cả các tài 

liệu, biểu mẫu hoặc thông tin liên lạc mới được NOPD phát hành để đánh giá xem 
chúng có nên được coi là tài liệu quan trọng cần dịch hay không. 

 
6. Hợp tác với Bộ phận Tiêu chuẩn Hiệu suất, Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ hàng năm 

sẽ đánh giá dữ liệu nhân khẩu học, xem xét dữ liệu sử dụng dịch vụ truy cập ngôn ngữ và 
tham khảo ý kiến đại diện của cộng đồng LEP và chỉ huy của Khu vực để đảm bảo rằng 
Cục đang cung cấp các dịch vụ và lợi ích mà cục cung cấp trong tất cả các chương trình 
hoặc hoạt động do NOPD thực hiện cho những cá nhân LEP. Điều phối viên Tiếp cận 
Ngôn ngữ sẽ sử dụng đánh giá này để xác định xem các tài liệu hoặc thông tin liên lạc 
quan trọng có nên được dịch sang các ngôn ngữ bổ sung hay không và liệu các thay đổi 
liên quan khác đối với chương trình LEP của Cục có cần thiết hay không. 

 
7. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ chuẩn bị một báo cáo hàng năm cho Tổng thanh 

tra Cảnh sát đánh giá các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ mà họ cung cấp cho các cá nhân 
LEP, hiệu quả của các dịch vụ đó, các khiếu nại về dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ đã nhận 
được và cách giải quyết khiếu nại, và bất kỳ khuyến nghị nào để cải thiện các chính 
sách và thủ tục tiếp cận ngôn ngữ. 

 
8. Thông tin được theo dõi và phân tích cho báo cáo bao gồm nhưng không chỉ gồm: 

(a) Số lượng cá nhân LEP mà nhân viên NOPD đã gặp trực tiếp, qua điện thoại, 
bằng văn bản hoặc phương thức liên lạc điện tử, và trên trang web của NOPD. 

(b) Đối với mỗi cuộc gặp ở mục (a), số người LEP đã yêu cầu dịch vụ và số người 
đã được cung cấp dịch vụ. 

(c) Ngôn ngữ nói và viết chính của những người LEP đã được cung cấp dịch vụ. 
(d) Đối với mỗi cuộc gặp được mô tả trong mục (a), dịch vụ được cung cấp là dịch 

vụ phiên dịch trực tiếp, từ xa hay dịch vụ khác. 
(e) Số lượng nhân viên song ngữ đã được đánh giá về trình độ thông thạo ngôn 

ngữ bao gồm cả mức độ thông thạo của họ. 
(f) Việc sử dụng người dịch tài liệu theo số lượng tài liệu hoặc thông tin liên lạc 

được dịch và ngôn ngữ không phải Tiếng Anh. 
 
9. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ chịu trách nhiệm tạo và duy trì danh sách NOPDAI 

sẽ bao gồm (các) ngôn ngữ thông thạo của từng thông dịch viên, thời điểm các kỹ năng 
ngôn ngữ được đánh giá cho từng ngôn ngữ và liệu có bất kỳ khiếu nại nào được gửi 
đến họ về kỹ năng ngôn ngữ của họ hay không. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ 
cung cấp danh sách này cho giám đốc điều hành của Khu vực Liên lạc Giáo xứ Orleans 
(OPCD) để điều phối viên sử dụng. Danh sách này cũng sẽ có sẵn trên mạng nội bộ của 
NOPD và sẽ được xem xét về độ chính xác, sáu (6) tháng một lần với các bản cập nhật 
được cung cấp khi thích hợp. 

http://www.nopd.org/
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10. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ liên tục đánh giá hiệu lực và hiệu quả của Kế 

hoạch Tiếp cận Ngôn ngữ của Cục và sẽ báo cáo với Tổng thanh tra hoặc người được 
họ chỉ định về những cải tiến cần thiết và bất kỳ mối quan ngại nào về trách nhiệm. 
Tổng thanh tra hoặc người được họ chỉ định sẽ xem xét thông tin do Điều phối viên Tiếp 
cận Ngôn ngữ cung cấp và phản hồi khi cần thiết để đảm bảo rằng Kế hoạch Hỗ trợ 
Ngôn ngữ của NOPD có hiệu quả. 

 
11. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ chịu trách nhiệm thu thập và theo dõi các cuộc gọi 

để thu thập dữ liệu dịch vụ về các liên hệ của LEP với NOPD. Điều phối viên Tiếp cận 
Ngôn ngữ có thể thu thập những dữ liệu này thông qua việc xem xét các bản ghi OPCD 
CAD trên các cuộc gọi của NOPDAI để cung cấp dịch vụ và/hoặc các dịch vụ phiên dịch 
độc lập trực tiếp hoặc qua điện thoại cung cấp cho các thành viên NOPD thông qua giao 
thức OPCD. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ chuẩn bị các báo cáo hàng tháng cho 
Phó Giám đốc tương ứng của mình, phác thảo các dịch vụ LEP được điều phối thông 
qua OPCD. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ đưa thông tin này vào báo cáo hàng 
năm cho Tổng thanh tra Cảnh sát. 

 
THẨM VẤN HÌNH SỰ VÀ PHỎNG VẤN NHÂN CHỨNG TỘI PHẠM 
 
12. Các cuộc thẩm vấn hình sự và phỏng vấn nhân chứng tội phạm có khả năng liên quan 

đến các tuyên bố có giá trị làm bằng chứng mà dựa vào đó nhân chứng có thể bị luận tội 
trước tòa. Vì vậy, độ chính xác được ưu tiên. Hơn nữa, việc không bảo vệ quyền của các 
cá nhân LEP trong quá trình bắt giữ và thẩm vấn gây ra rủi ro cho tính toàn vẹn của cuộc 
điều tra. Nhân viên NOPD phải hiểu rằng thông tin sai lệch trong quá trình thẩm vấn hoặc 
phỏng vấn nhân chứng tội phạm có thể có tác động đáng kể đến bằng chứng được đưa 
ra trong bất kỳ vụ truy tố hình sự liên quan nào. Một thông dịch viên được ủy quyền sẽ 
được sử dụng cho bất kỳ cuộc thẩm vấn hoặc đưa ra lời khai chính thức nào khi quyền 
hợp pháp của nghi phạm hoặc nhân chứng có thể bị ảnh hưởng xấu. Khi có thể, nên cân 
nhắc sử dụng dịch vụ thông dịch trực tiếp độc lập trong khi thẩm vấn. Do vai trò kép mà 
NOPDAI có thể có khi tiến hành thẩm vấn và hoạt động như một thông dịch viên, tất cả 
các cuộc thẩm vấn của NOPDAI sẽ được ghi lại video và/hoặc âm thanh. 

 
LƯU Ý: Các cảnh báo Miranda và tất cả các tài liệu quan trọng bằng văn bản khác, sẽ 
được cung cấp cho nghi phạm hoặc nhân chứng bằng ngôn ngữ chính của họ. Trong 
trường hợp một ngôn ngữ mà các biểu mẫu chưa được dịch sang và trong trường hợp 
không biết chữ, các biểu mẫu sẽ được đọc cho nghi phạm hoặc nhân chứng bằng ngôn 
ngữ chính của họ bằng cách sử dụng dịch vụ thông dịch độc lập hoặc NOPDAI. Khi một 
biểu mẫu được đọc cho nghi phạm hoặc nhân chứng bằng ngôn ngữ chính của họ, cuộc 
giao tiếp bằng lời đó sẽ được ghi lại. 

 
13. Các NOPDAI phải tự nhận mình là thành viên của Cục trước khi tiến hành thẩm vấn. 
 
SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHIÊN DỊCH ĐIỆN TỬ 
 
14. Các sĩ quan được khuyến khích sử dụng dịch vụ thông dịch đã được phê duyệt, chẳng 

hạn như Thiết bị Phiên dịch Điện tử khi không có sẵn NOPDAI nói ngôn ngữ chính của 
một cá nhân LEP. Thiết bị Phiên dịch Điện tử có sẵn ở mọi Sở Cảnh sát Khu vực và có 
thể nhận được bằng cách yêu cầu một thiết bị từ người giám sát. Trước khi trả lời yêu 
cầu dịch vụ liên quan đến một cá nhân LEP đã biết, một sĩ quan phải yêu cầu Thiết bị 
Phiên dịch Điện tử nếu không có NOPDAI. 
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15. Các Thiết bị Phiên dịch Điện tử (điện thoại thông minh) sẽ được bảo quản an toàn tại 
Khu vực hoặc Đơn vị cùng với sổ nhật ký hoặc bảng/nhật ký đăng xuất. Các thiết bị phải 
được chuyển giao giữa các giám sát viên khi bắt đầu và kết thúc mỗi ca làm việc và ghi 
chú vào sổ nhật ký hoặc bảng/nhật ký đăng xuất. Khi một sĩ quan cần thiết bị, sĩ quan sẽ 
yêu cầu được sử dụng và người giám sát phải ghi vào sổ nhật ký hoặc bảng/nhật ký 
đăng xuất nội dung cần thiết cho biết việc chuyển giao. 

 
16. Nếu thiết bị được sử dụng hoặc dịch vụ thông dịch được gọi, sĩ quan yêu cầu PHẢI 

hoàn thành Biểu mẫu NOPDAI trên trang Ứng dụng Web của NOPD trong mục FORMS 
(BIỂU MẪU) trước khi kết thúc mục/sự kiện hoặc yêu cầu dịch vụ. Các viên chức có 
điện thoại thông minh do Cục cấp (tài sản của Thành phố) có thể truy cập vào ứng dụng 
đã được cấp quyền sở hữu bằng cách làm theo quy trình tương tự như với Thiết bị 
Phiên dịch Điện tử. 

 
17. Bất kỳ việc sử dụng nào không được cho phép trong Chương này hoặc trên thiết bị hoặc 

điện thoại không thuộc sở hữu của Thành phố/NOPD, hoặc việc chia sẻ số điện thoại truy 
cập hoặc Số Tài khoản NOPD với bất kỳ ai không phải là thành viên của NOPD sẽ là vi 
phạm bị trừng phạt bằng hình thức kỷ luật và có khả năng liên quan đến tội hình sự. 

 
18. Ngoài việc đào tạo do Học viện Đào tạo cung cấp, hướng dẫn sử dụng Thiết bị Phiên 

dịch Điện tử sẽ được cung cấp thường xuyên thông qua các bản tin đào tạo và tài liệu 
hướng dẫn được cung cấp trên mạng nội bộ của Cục. 

 
TRÁCH NHIỆM LIÊN LẠC 
 
19. Nhân viên của Khu vực Liên lạc Giáo xứ Orleans sẽ tham khảo danh sách NOPDAI để 

xác định xem có thông dịch viên được Cục ủy quyền để đáp ứng yêu cầu về dịch vụ 
thông dịch hay không. Nếu không có NOPDAI, OPCD sẽ tuân theo giao thức đã thiết lập 
để cung cấp một dịch vụ thích hợp, chẳng hạn như Thiết bị Phiên dịch Điện tử, để hỗ trợ 
các dịch vụ thông dịch qua điện thoại hoặc phản ứng tại hiện trường. 

 
TRÁCH NHIỆM CỦA SĨ QUAN 
 
20. Các sĩ quan và điều tra viên tại hiện trường cần dịch vụ thông dịch sẽ cố gắng xác định 

ngôn ngữ chính của cá nhân LEP thông qua việc sử dụng thẻ flashcard nhận dạng ngôn 
ngữ “Tôi Nói” (đính kèm) và yêu cầu một NOPDAI, sử dụng Thiết bị Phiên dịch Điện tử, 
hoặc các nguồn trợ giúp LEP khác có thể có sẵn thông qua điều phối viên OPCD/NOPD. 
Điều phối viên OPCD/NOPD nên cố gắng cử một nhân viên song ngữ đến làm nhiệm vụ, 
nếu có thể. 

 
21. Nhân viên NOPD sẽ không sử dụng trẻ vị thành niên để cung cấp dịch vụ thông dịch 

cho các cá nhân LEP trừ khi xảy ra tình huống cấp bách. 
 
22. Trong các vụ bạo lực gia đình, các viên chức không được sử dụng người được cho là 

thủ phạm (hoặc nạn nhân), hoặc bạn đồng hành hoặc cộng sự của họ, hoặc nhân 
chứng quan trọng để thực hiện việc thông dịch trực tiếp hoặc từ xa. 

 
23. Việc sử dụng các thành viên gia đình và bạn bè của các cá nhân LEP hoặc người ngoài 

cuộc tại hiện trường vụ việc để hỗ trợ thông dịch thường bị cấm vì việc này có thể dẫn 
đến vi phạm bảo mật, xung đột lợi ích hoặc giải thích không đầy đủ. Tuy nhiên, theo yêu 
cầu của cá nhân LEP, nhân viên của Cục chỉ có thể lấy thông tin cơ bản từ cá nhân 
LEP bằng cách sử dụng các thành viên gia đình, bạn bè hoặc người ngoài cuộc và chỉ 
trong các tình huống không đối chất, không khẩn cấp.  
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24. Nhân viên của Cục sẽ tuân theo các quy trình chung được nêu trong Chương này. Tuy 
nhiên, một số thay đổi có thể là bắt buộc trong những trường hợp cấp bách. Trong 
những tình huống như vậy, nhân viên phải sử dụng thông dịch viên tạm thời, đáng tin 
cậy nhất hiện có, chẳng hạn như nhân viên NOPD song ngữ. Các ví dụ bao gồm nhu 
cầu có được thông tin mô tả về một nghi phạm đang bỏ trốn hoặc nhu cầu có được 
thông tin về một người bị thương. Sau khi tình huống cấp bách qua đi, nhân viên của 
Cục sẽ tiếp tục các thủ tục chung trong Chương này. 

 
25. Nếu trong quá trình giải quyết nhiệm vụ, một sĩ quan hoặc điều tra viên được yêu cầu sử 

dụng kỹ năng song ngữ của mình, các dịch vụ của NOPDAI, thông dịch viên trực tiếp độc 
lập hoặc dịch vụ thông dịch qua điện thoại, thì thư chỉ định, sĩ quan hoặc điều tra viên phải 
nhập “LEP” vào ô “Other” ("Khác”) trong phần 'ADM' của Báo cáo Điện tử của Cảnh sát 
(EPR) hoặc báo cáo vụ việc không phải EPR được lập, cùng với tên, thời gian đến và thời 
gian rời đi của thông dịch viên. Và, trừ khi NOPDAI phản hồi và hoàn thành Biểu mẫu 
NOPDAI, sĩ quan hoặc điều tra viên đã sử dụng bất kỳ dịch vụ dịch thuật nào như vậy sẽ 
hoàn thành Biểu mẫu NOPDAI trước khi kết thúc mục/sự kiện hoặc cuộc gọi dịch vụ. 

 
26. Nếu trong quá trình giải quyết nhiệm vụ, một sĩ quan hoặc điều tra viên yêu cầu các dịch 

vụ thông dịch nhưng dịch vụ không có sẵn khi được yêu cầu, sĩ quan đó phải hoàn 
thành Biểu mẫu NOPDAI và trong phần “Type of Service Provided” (“Loại Dịch vụ Được 
Cung cấp”), đánh dấu vào “Other” (“Khác”) và giải thích dịch vụ nào được yêu cầu và 
không khả dụng. Nếu biết, hãy cho biết lý do tại sao dịch vụ không khả dụng. Quá trình 
này sẽ được ghi lại trên BWC của các sĩ quan. 

 
XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 
 
27. Nếu một sĩ quan/điều tra viên tin rằng một thông dịch viên được chỉ định có bất kỳ xung 

đột lợi ích nào được nhận thấy hoặc thực tế với hoặc có sự thiên vị đối với một cá nhân 
LEP, chẳng hạn như mối quan hệ cá nhân, hoặc bất kỳ lý do nào khác khiến thông dịch 
viên không nên tham gia, sĩ quan/điều tra viên sẽ yêu cầu một giám sát viên phản ứng 
hiện trường hỗ trợ. Nếu giám sát viên xác định rằng có xung đột lợi ích, người đó sẽ ghi 
lại điều này trong một báo cáo bằng văn bản về vụ việc. 

 
28. Sau khi hoàn thành đánh giá tại hiện trường, người giám sát phải xác định xem liệu có 

tồn tại lý do pháp lý làm cơ sở đảm bảo cho hành vi phản ứng hoặc việc thay đổi thông 
dịch viên hay không. Nếu điều này xảy ra, giám sát viên sẽ chuyển tiếp một biểu mẫu 
NOPD 105 ghi lại lý do cho quyết định này thông qua chuỗi lệnh của họ đến Điều phối 
viên Tiếp cận Ngôn ngữ (LAC) để phục vụ cho việc xem xét/hành động tiếp theo. 

 
TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM SÁT VIÊN 
 
29. Giám sát viên phê duyệt báo cáo sự cố không thuộc dạng EPR mang ký hiệu “LEP” sẽ 

chuyển báo cáo đó trong vòng 72 giờ cho Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ. Chỉ huy 
Bộ phận Hệ thống Thông tin sẽ nộp danh sách hàng tháng các báo cáo EPR có chỉ định 
“LEP” cho Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ để xem xét và theo dõi. 

 
ĐẢM BẢO THÔNG TIN VÀ QUYỀN TIẾP CẬN CHO CỘNG ĐỒNG 
 
30. Tại mỗi điểm ra vào của tòa nhà NOPD hoặc tiền sảnh mở cửa cho công chúng, người 

được Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ chỉ định phải đăng các bảng chỉ dẫn bằng các 
ngôn ngữ thông dụng nhất cho biết rằng các cá nhân LEP được cung cấp thông dịch 
viên miễn phí. Người được Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ chỉ định sẽ đặt một thông 
báo liệt kê các biểu mẫu và tài liệu đã dịch tại sảnh của Trụ sở Cảnh sát NOPD, Văn 
phòng Liêm chính Công và mỗi sở cảnh sát Khu vực. NOPD cũng sẽ duy trì các biểu 
mẫu và tài liệu đã được dịch, bao gồm cả bản sao của chính sách này, cho các nhóm 
LEP phổ biến nhất cư trú trong khu vực New Orleans. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn 
ngữ phải đảm bảo rằng các tài liệu và biểu mẫu này, cùng với các ngôn ngữ có sẵn, 
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được đăng trên trang web www.NOPD.org và được cung cấp cho tất cả nhân viên 
trong tab "Resource" (“Các Nguồn trợ giúp”) trong thư mục biểu mẫu Tiếng Tây Ban 
Nha hoặc Tiếng Việt. Trong trường hợp không biết chữ hoặc các ngôn ngữ mà tài liệu 
viết chưa được dịch, các biểu mẫu và tài liệu đó sẽ được đọc cho các cá nhân LEP 
bằng ngôn ngữ chính của họ bằng cách sử dụng các thủ tục hỗ trợ qua thông dịch viên 
được mô tả bên trên trong chính sách này. 

 
31. Phó Giám đốc của Văn phòng Quản lý Dịch vụ sẽ phối hợp với Điều phối viên Tiếp cận 

Ngôn ngữ để tái sản xuất các biển báo LEP được phát triển thông qua Bộ phận Tiêu 
chuẩn Chính sách nhằm trưng bày tại Trụ sở Cảnh sát NOPD, Văn phòng Liêm chính 
Công và mỗi Sở Cảnh sát Khu vực. 

 

32. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ phải đảm bảo rằng, ở mức tối thiểu, biển báo và các 
tài liệu quan trọng sau đây luôn có sẵn tại Trụ sở NOPD (tiền sảnh); tất cả các Sở Cảnh 
sát Khu vực (quầy lễ tân); Tòa thị chính (quầy lễ tân), Tòa án Thành phố/Giao thông, 
hình sự và dân sự (vị trí theo chỉ đạo của Thư lại Tòa án); và tất cả các thư viện thành 
phố (bảng thông báo tại bàn ghi danh rời đi): 

(a) Cách nộp tài liệu khiếu nại (bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt). 
(b) Đơn Khiếu nại PIB. 
(c) Chính sách và Kế hoạch Hỗ trợ Ngôn ngữ; và 
(d) Chính sách LEP. 

 
33. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ xây dựng một lịch trình kiểm tra hàng tháng đối 

với tất cả các địa điểm không thuộc NOPD để đảm bảo các bảng hiệu, bảng chỉ dẫn và 
các tài liệu liệt kê trong Chương này được đăng và có sẵn. Bất kỳ kho biểu mẫu và biển 
báo nào đã sử dụng hết sẽ được thay thế. Lịch trình, vị trí cơ sở, việc kiểm tra và các 
thiếu sót được ghi nhận phải được lưu vào nhật ký. Mỗi sổ nhật ký sẽ được duy trì trong 
ba năm sau khi được điền. 

 

34. Việc duy trì các bảng chỉ dẫn và tài liệu tại các cơ sở NOPD sẽ do Phó Giám đốc MSB 
của Trụ sở Cảnh sát và Chỉ huy của từng Khu vực tương ứng của tất cả các Sở Cảnh 
sát Khu vực chịu trách nhiệm. 

 

35. Tất cả các cuộc tiếp xúc với các cá nhân LEP tại các cơ sở này sẽ được người giám sát 
bàn tiếp đón ghi vào nhật ký để sử dụng trong việc xác định nhu cầu đánh giá trong 
tương lai. Các bảng ghi nhật ký sẽ được người giám sát bàn tiếp đón chuyển tiếp vào 
ngày đầu tiên hàng tháng cho Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ. 

 

36. Bộ phận Tiêu chuẩn Hiệu suất sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ để đảm bảo biển báo được 
trưng bày đúng cách và nhật ký được duy trì chính xác tại các địa điểm này phù hợp với 
các yêu cầu chính sách. Bộ phận Tiêu chuẩn Hiệu suất sẽ báo cáo bất kỳ thiếu sót nào 
được ghi nhận cho Tham mưu Trưởng của Tổng Thanh tra. 

 
ĐÀO TẠO 
 

37. Học viện NOPD sẽ thực hiện đào tạo định kỳ cho tất cả nhân viên của Cục về Kế hoạch 
Tiếp cận Ngôn ngữ và các thủ tục LEP, bao gồm cách tiếp cận các thông dịch viên trực 
tiếp độc lập, được ủy quyền của NOPD, làm việc qua điện thoại hoặc trực tiếp. Học viện 
NOPD sẽ tiến hành đào tạo như vậy cho những cán bộ mới, trong thời gian đào tạo tại 
chức cho cảnh sát và giám sát viên hàng năm, và đào tạo trực tuyến cho sĩ quan ít nhất 
hai năm một lần. Học viện sẽ theo dõi việc tham gia vào các chương trình đào tạo tại 
chức liên quan đến LEP và cung cấp thông tin này cho Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ. 

 
THÔNG DỊCH VIÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA NOPD 
 

38. Các Thông dịch viên được Ủy quyền của NOPD (NOPDAI) luôn sẵn sàng cung cấp các 
dịch vụ phiên dịch bằng văn bản và thông dịch bằng lời bằng Tiếng Tây Ban Nha và 
Tiếng Việt. Quý vị có thể tìm thấy danh sách các NOPDAI trong thư mục Resources 

http://www.nopd.org/
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(Các Nguồn trợ giúp) trên NOPD.org. Các thành viên yêu cầu dịch thuật hoặc phiên dịch 
phải liên hệ với NOPDAI và nên bao gồm người giám sát NOPDAI trong mọi hoạt động 
liên lạc. Các NOPDAI phải thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu trong giờ làm việc 
thông thường của họ. 

 

39. Các NOPDAI sẽ hoàn thành Biểu mẫu NOPDAI khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ dịch thuật 
hoặc phiên dịch nào. Các thành viên phải truy cập Biểu mẫu NOPDAI trong thư mục Biểu 
mẫu Trực tuyến trên NOPD.org. Việc sử dụng biểu mẫu này sẽ cho phép Cục ghi lại nhu 
cầu và việc sử dụng các dịch vụ dành cho những người có Trình độ Anh ngữ Hạn chế. 

 

40. Những NOPDAI không cung cấp các dịch vụ được yêu cầu, hoàn thành Biểu mẫu 
NOPDAI hoặc hoàn thành khóa đào tạo và kiểm tra bắt buộc có thể phải đối mặt với hình 
thức kỷ luật, bao gồm cả việc mất khoản lương bổ sung để cung cấp dịch vụ thông dịch. 

 

41. Các thành viên gặp khó khăn trong việc sử dụng các dịch vụ của NOPDAI phải thông 
báo cho Văn phòng Tiêu chuẩn Nghề nghiệp & Trách nhiệm tại PSAB@nola.gov. 

 

NĂNG LỰC CỦA THÔNG DỊCH VIÊN 
 

42. Dịch vụ Công dân sẽ đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của nhân viên NOPD được xác định là 
nhân viên sử dụng song ngữ, những người sẵn sàng hoạt động như các NOPDAI bằng 
cách sử dụng quy trình đánh giá có cấu trúc và/hoặc quy trình đánh giá thông dịch viên 
được chứng nhận khác. 

 

43. Những nhân viên NOPD trước đây cung cấp dịch vụ thông dịch song ngữ cho Cục trước 
ngày chính sách này có hiệu lực sẽ được phép đưa vào Danh sách NOPDAI có điều 
kiện trong khi chờ đánh giá cuối cùng từ Dịch vụ Công dân hoặc hoàn thành thành công 
quy trình chứng nhận đã được phê duyệt. Tất cả nhân viên được xếp vào danh sách 
NOPDAI có điều kiện phải hoàn thành thành công bài đánh giá/thẩm định thông dịch 
viên bắt buộc trong vòng một năm. Sau khi hoàn thành thành công khóa đào tạo và 
đánh giá thông dịch viên, Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ sẽ đưa cá nhân đó vào 
Danh sách NOPDAI, tuân theo chính sách này. 

 

44. Để hoàn thành thành công khóa đào tạo thông dịch, thông dịch viên phải chứng minh 
được trình độ và khả năng truyền đạt thông tin chính xác bằng cả Tiếng Anh và ngôn 
ngữ đích; có kiến thức bằng cả hai ngôn ngữ về bất kỳ thuật ngữ hoặc khái niệm 
chuyên ngành nào đặc biệt đối với NOPD và bất kỳ từ vựng và cụm từ cụ thể nào được 
sử dụng bởi cá nhân LEP; và hiểu và tuân thủ vai trò thông dịch viên mà không lệch 
sang các vai trò khác như cố vấn hoặc cố vấn pháp lý. 

 

45. Những người đã được đưa vào Danh sách NOPDAI phải được đào tạo liên tục hàng năm 
thông qua Dịch vụ Công dân và/hoặc một nhà cung cấp dịch vụ phiên dịch được chứng 
nhận hoặc họ sẽ bị loại khỏi Danh sách NOPDAI. Bộ phận Giáo dục, Đào tạo và Tuyển 
dụng sẽ chịu trách nhiệm điều phối việc đào tạo hàng năm cho các NOPDAI đang hoạt 
động và sẽ lưu giữ thông tin ghi chép về các hoạt động đào tạo mà các thông dịch viên đã 
nhận được. Các NOPDAI được ủy quyền sẽ được đánh giá lại ít nhất ba năm một lần. 

 

BẢN DỊCH CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG 
 

46. Nếu một thành viên của Cục xác định cần phải dịch một biểu mẫu, tài liệu hoặc thông tin 
liên lạc cụ thể của NOPD, người đó sẽ chuyển tiếp Biểu mẫu 105 NOPD thông qua 
chuỗi lệnh tới Bộ phận Tiêu chuẩn Chính sách giải thích lý do yêu cầu bản dịch. Bộ 
phận Tiêu chuẩn Chính sách sẽ xem xét yêu cầu và xác nhận rằng không có tài liệu 
hoặc thông tin liên lạc tương tự nào đã được dịch. Yêu cầu sau đó sẽ được xử lý thông 
qua nhà cung cấp dịch vụ thích hợp. Sau khi yêu cầu đã được xử lý, biểu mẫu, tài liệu 
hoặc thông tin liên lạc đã dịch sẽ được Bộ phận Tiêu chuẩn Chính sách lập danh mục 
để nhân viên NOPD sử dụng trong tương lai và được đặt trong thư mục Resources/Vital 
Materials (Các Nguồn trợ giúp/Tài liệu Quan trọng) của NOPD.org. 

mailto:ComplianceBureau@nola.gov
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47. Nếu điều tra viên cần dịch một ghi chú, thư, tài liệu hoặc thông tin liên lạc khác cho mục 

đích điều tra, điều tra viên sẽ chuyển tiếp Biểu mẫu 105 NOPD thông qua chuỗi lệnh tới 
Bộ phận Tiêu chuẩn Chính sách cùng với một bản sao rõ ràng từ bản gốc của ghi chú, 
thư hoặc thông tin liên lạc khác sẽ được dịch. Yêu cầu phải cho biết liệu bản dịch có cần 
thiết ngay lập tức hay không: nếu không, yêu cầu phải chỉ định rõ ngày cần có bản dịch. 
Đối với những tài liệu được xác định là có tính chất nhạy cảm, viên chức điều tra phải có 
trách nhiệm thực hiện giao tận tay yêu cầu ủy quyền của mình thông qua chuỗi lệnh 
thích hợp. Trong những cuộc điều tra liên quan đến một vụ bắt giữ, điều tra viên được 
ủy quyền tìm kiếm sự hỗ trợ của Văn phòng Biện lý Khu vực Giáo xứ Orleans cho bất kỳ 
dịch vụ dịch thuật nào mà Văn phòng DA có thể cung cấp. 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA VĂN PHÒNG LIÊM CHÍNH CÔNG 
 

48. Bất kỳ cá nhân LEP nào muốn nộp đơn khiếu nại tới NOPD liên quan đến việc tiếp cận 
ngôn ngữ hoặc việc hoàn thành bổn phận của một sĩ quan, sẽ được thông báo rằng các 
biểu mẫu khiếu nại của Văn phòng Liêm chính Công (PIB) đã được dịch sang Tiếng Tây 
Ban Nha và Tiếng Việt, và các biểu mẫu đó sẽ được cung cấp. Các khiếu nại sẽ được 
chấp nhận bằng các ngôn ngữ khác. 

 

49. Tất cả các điều tra viên của PIB sẽ chỉ sử dụng các dịch vụ thông dịch trực tiếp độc lập 
khi thực hiện bất kỳ cuộc phỏng vấn nào đối với những người khiếu nại hoặc nhân 
chứng LEP. 

 
50. PIB sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản về việc xử lý bất kỳ khiếu nại LEP nào bằng 

ngôn ngữ chính của người khiếu nại. 
 

51. PIB sẽ theo dõi độc lập quá trình tiếp nhận, phản hồi và theo dõi các khiếu nại của công 
dân và giải quyết các khiếu nại do các cá nhân LEP nộp. 

 

LIÊN LẠC VIÊN CHO THIẾT BỊ VÀ TÀI KHOẢN THÔNG DỊCH ĐIỆN TỬ 
 

52. Chỉ huy của PSAB – bộ phận Hệ thống Thông tin (IS) sẽ chỉ định một thành viên 
làm Liên lạc viên cho các thiết bị thông dịch điện tử (phần cứng) và tài khoản (PIN) 
được NOPD sử dụng. 

 

53. Điều phối viên Tiếp cận Ngôn ngữ (LAC) và Liên lạc viên IS sẽ phối hợp để phát 
triển khóa đào tạo làm quen cơ bản (đào tạo thông qua video) cho tất cả các thành 
viên trong việc sử dụng đúng thiết bị và dịch vụ. Khóa đào tạo này sẽ được đăng 
trên trang Ứng dụng NOPD để các thành viên xem, các Bản tin đào tạo Hàng ngày 
(DTB) định kỳ cũng sẽ được phát triển và trình bày khi thiết bị đi vào sử dụng lần 
đầu và hàng quý sau đó. 

 

54. LAC và Liên lạc viên IS sẽ làm việc với Bộ phận Giáo dục & Đào tạo để hỗ trợ họ 
chuẩn bị việc đào tạo cơ bản và tại chức về cách sử dụng hợp lý các thiết bị và 
phần mềm cho tất cả nhân viên mới và như một phần của việc đào tạo tại chức 
hàng năm. 

 

55. Trang Thông tin Cơ bản và Sử dụng được đính kèm dưới dạng liên kết vào 
Chương này cung cấp thông tin về các thiết bị và dịch vụ thông dịch điện tử được 
NOPD sử dụng. 
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